
 

 

Khảo sát người lao động về An Toàn Hóa 

Chất 

Tháng Sáu 2023 

 

Cảm ơn bạn đã tham gia bài khảo sát về an toàn hoá chất này! Vui lòng trả lời các câu hỏi một cách đầy 
đủ và trung thực nhất có thể. Câu trả lời của bạn hoàn toàn ẩn danh.  

Thông tin về bạn  

(Tất cả thông tin sẽ được ẩn danh và sẽ không tiết lộ danh tính của bạn) 

1. Bạn có đang làm việc ở bộ phân sản xuất? 

 Tôi làm việc ở bộ phận sản xuất 

 Tôi không làm việc ở bộ phận sản xuất 

2. Điều gì mô tả đúng nhất về công việc của bạn? 

 Cơ sở vật chất / Bảo trì 

 Công việc văn phòng 

 Hoạt động sản xuất 

 Kiểm tra/kiểm soát chất lượng 

3. Công việc của bạn có xử lý hóa chất không? (Hóa chất được sử dụng trong các quy trình sản xuất như 
chất tẩy rửa/tẩy nhờn, chất kết dính, dung môi, chất trợ dung hoặc các hóa chất khác) 

 Có - thường xuyên 

 Có -  thỉnh thoảng 

 Không 

Nếu bạn trả lời Không cho câu hỏi số 3, bạn đã hoàn thành khảo sát. Nếu bạn trả lời Có cho Câu 
hỏi số 3, vui lòng tiếp tục với các câu hỏi bên dưới. 

Bộ Phận An Toàn Sức Khỏe giải quyết các mối quan ngại về Phơi Nhiễm Hóa Chất 

4. Nơi làm việc của bạn có bộ phận chịu trách nhiệm về An Toàn Sức Khỏe để giải quyết những lo ngại 
đối với khả năng phơi nhiễm hóa chất cho người lao động không? 

 Có 

 Không 



 Tôi không biết 

Nếu bạn trả lời Không cho câu hỏi số 4, vui lòng chuyển sang câu hỏi số 11. Nếu bạn trả lời Có cho 
câu hỏi số 4, vui lòng tiếp tục với các câu hỏi bên dưới. 

5. Có cách nào để bạn báo cáo những lo ngại về khả năng tiếp xúc với hóa chất cho bộ phận chịu trách 
nhiệm về An Toàn Sức Khỏe không? 

 Có 

 Không 

 Tôi không biết 

6. Bạn có nhận được thông tin về các quyết định hoặc hoạt động của bộ phận chịu trách nhiệm An 
Toàn Sức Khỏe nhằm giải quyết các mối lo ngại được báo cáo về việc phơi nhiễm hóa chất tiềm ẩn 
không? 

 Có - luôn luôn 

 Có – thỉnh thoảng 

 Không 

 Tôi không biết 

 Khác (vui lòng ghi rõ): ____ 

7. Cá nhân bạn có cách nào để truyền đạt mối lo ngại về khả năng phơi nhiễm hóa chất cho bộ phận 
chịu trách nhiệm An Toàn Sức Khỏe không? 

 Có 

 Không 

 Tôi không biết 

8. Bạn có cảm thấy thoải mái (an tâm) khi liên hệ với ai đó trong bộ phận chịu trách nhiệm An Toàn Sức 
Khỏe nếu bạn lo ngại về khả năng tiếp xúc với hóa chất? 

 Thoải mái (an tâm) 

 Trung lập 

 Không thoải mái (khó chịu) 

9. Trong trong 12 tháng qua, bạn có báo cáo khiếu nại hoặc lo ngại nào về khả năng tiếp xúc với hóa 
chất cho bộ phận chịu trách nhiệm An Toàn Sức Khỏe không? 

 Có 

 Không - Tôi có lo ngại nhưng không báo cáo 

 Không - Tôi không có lo ngại nào 

 Khác (vui lòng ghi rõ): ____ 



10. Nếu bạn đã báo cáo một khiếu nại hoặc mối lo ngại, bộ phận chịu trách nhiệm An Toàn Sức Khỏe có 
giải quyết khiếu nại hoặc mối lo ngại của bạn bằng cách tự giải quyết hoặc đưa ra khuyến nghị cho Ban 
Quản Lý không? 

 Có 

 Có – phần nào, nhưng vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn 

 Không 

 Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi 

 Tôi không báo cáo lên 

 Khác (vui lòng ghi rõ): ____ 

Đưa ra Đề xuất hoặc Khiếu nại 

11. Làm thế nào để người lao động tại cơ sở của bạn có thể báo cáo các đề xuất, mối quan tâm hoặc 
khiếu nại về khả năng phơi nhiễm hóa chất tại nơi làm việc? (có thể chọn nhiều đáp án) 

 Hòm thư góp ý/khiếu nại (ẩn danh) 

 Giao tiếp với Ủy ban Sức khỏe và An toàn để giải quyết các mối lo ngại về phơi nhiễm hóa chất 

 Gửi tin nhắn đến ban quản lý (ẩn danh) 

 Gửi tin nhắn hoặc nói chuyện với ban quản lý (không ẩn danh) 

 Đường dây nóng, nhắn tin với nhãn hàng hoặc bên thứ 3 (ẩn danh) 

 Đường dây nóng, nhắn tin với nhãn hàng hoặc bên thứ 3 (không ẩn danh) 

 Gọi điện hoặc nhắn tin đến đường dây nóng của nhà máy hoặc ứng dụng nhắn tin 

 Gửi tin nhắn hoặc nói chuyện với Công đoàn 

 Gửi tin nhắn đến hoặc nói chuyện với bên thứ ba ngoài nhà máy (ví dụ: NGO hoặc chính phủ) 

 Tôi nghĩ không có cách nào để báo cáo đề xuất, mối quan tâm hoặc khiếu nại 

 Khác (vui lòng ghi rõ): ____ 

12. Bạn có nghĩ rằng Ban Quản Lý sẵn sàng lắng nghe những đề xuất, mối quan tâm và khiếu nại của 
người lao động về việc tiếp xúc với hóa chất? 

 Có - rất sẵn lòng lắng nghe 

 Có - phần nào lắng nghe 

 Không -- không sẵn sàng lắng nghe  

 Không -- người lao động có thể lo ngại về việc trả đũa 

 Tôi không biết 

13. Nếu ai đó nộp đơn bày tỏ lo ngại hoặc khiếu nại, bạn có nghĩ rằng Ban Quản Lý sẽ giải quyết vấn đề 
đó một cách công bằng không? 



 Có 

 Không 

 Tôi không biết 

Huấn luyện & Tuyên truyền An toàn Hóa chất 

14. Bạn có thường xuyên được đào tạo về cách sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và an toàn hóa 
chất tại nơi làm việc không? (có thể chọn nhiều đáp án) 

 Một lần -- lúc giới thiệu 

 Hàng năm 

 Thường xuyên trong suốt cả năm 

 Bất cứ khi nào có thay đổi trong cách làm việc 

 Không bao giờ 

 Tôi không nhớ 

15. Bạn nhớ điều nào sau đây đã được đưa vào chương trình đào tạo tay nghề của bạn (có thể chọn 
nhiều đáp án): 

 Tên của các hóa chất bạn tiếp xúc 

 Thông tin về sự nguy hiểm của hóa chất bạn tiếp xúc 

 Xử lý và sử dụng đúng cách các hóa chất bạn tiếp xúc 

 Cách sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết ở vị trí của bạn, chẳng hạn như găng tay, 
mặt nạ phòng độc và kính bảo hộ 

 Liên hệ với ai nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về PPE hoặc các biện pháp bảo vệ chống 
phơi nhiễm hóa chất tiềm ẩn khác 

 Tầm quan trọng của việc khám sức khoẻ định kỳ 

 Khác: _______ 

16. Anh (chị) có hiểu ý nghĩa của các ký hiệu cảnh báo trên thùng chứa hóa chất không? 

 Có, tôi đã được thông báo rõ ràng và hiểu rõ ý nghĩa 

 Không 

 Không áp dụng - không có biểu tượng cảnh báo trên thùng chứa hóa chất 

17. Bạn có biết nơi để tìm thông tin an toàn về các sản phẩm hóa học bạn sử dụng không? 

 Có, tôi biết chính xác nơi để tìm thông tin 

 Có, tôi biết tìm nó ở đâu, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái khi hỏi 

 Tôi không chắc chắn, nhưng tôi biết ai để hỏi 

 Không, tôi không biết làm thế nào để tìm thấy thông tin 



18. Bạn đã được thông báo về các nguy cơ gây ung thư tiềm ẩn (gây ung thư) từ bất kỳ sản phẩm hóa 
chất nào mà bạn sử dụng tại nơi làm việc chưa? 

 Có 

 Không, tôi không nhận được thông tin đó 

 Tôi đã nhận được thông tin chung về các mối nguy hóa học, tuy nhiên không có mối nguy tiềm 
ẩn gây ung thư (gây ung thư) nào được xác định 

 Tôi không biết 

19. Bạn đã được thông báo về các mối nguy tiềm ẩn đối với khả năng sinh sản hoặc sức khỏe phát triển 
từ bất kỳ sản phẩm hóa chất nào mà bạn làm việc chưa? 

 Có 

 Không, tôi không nhận được thông tin đó 

 Tôi đã nhận được thông tin chung về các nguy cơ hóa chất, tuy nhiên không có nguy cơ nào đối 
với sức khỏe sinh sản hoặc phát triển được xác định 

 Tôi không biết 

20. (Dành cho nữ) Bạn có thể nói chuyện với đồng nghiệp nữ hoặc người quản lý nữ về các vấn đề liên 
quan đến sức khỏe sinh sản và phát triển không? 

 Tôi không thuộc phái nữ 

 Có 

 Không 

 Tôi không biết 

21. Người lao động đang mang thai hoặc đang cố gắng mang thai có thể yêu cầu công việc không bao 
gồm việc sử dụng các sản phẩm hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe sinh sản hoặc phát triển không? 

 Có 

 Không 

 Tôi không biết 

An Toàn Hóa Chất Tại Nơi Làm Việc 

22. Bạn có được cung cấp thiết bị bảo hộ lao động (PPE) đầy đủ và phù hợp không? 

 Có 

 Không 

 Tôi không biết 

23. Nếu bạn tin rằng sức khỏe của mình đang gặp nguy hiểm, bạn có được phép rời nơi làm việc 
không? 

 Có, tôi có thể 



 Tôi được phép, nhưng tôi lo lắng về việc mất việc 

 Tôi không biết 

 Không, điều đó không được phép 

 Khác (vui lòng ghi rõ): ____ 

 

Cảm ơn bạn vì sự tham gia của bạn! 


